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STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Giáo dục quốc phòng (DEDU1503T)

1 1100100001 Nguyễn Duy An  0.0   0.0
2 1100100002 ðinh Công Chính  0.0   0.0
3 1100100003 Vũ Văn Chữ  0.0   0.0
4 1100100004 Lư¬ng Quốc Cờng  0.0   0.0
5 1100100005 Trần Quý Dậu  5.0   5.0
6 1100100006 Thái Tấn Dũng  6.0   6.0
7 1100100007 Huỳnh Mai ðại  6.0   6.0
8 1100100008 ðào Duy ðạt  6.0   6.0
9 1100100009 Chu Việt ðức  5.0   5.0

10 1100100010 Phan Thế Triều Giang  6.0   6.0
11 1100100011 Lý Cam Hào  7.0   7.0
12 1100100012 Bùi Công Hậu  5.0   5.0
13 1100100013 ðỗ Thanh Hiền  5.0   5.0
14 1100100014 Võ Văn Hiền  5.0   5.0
15 1100100015 Nguyễn Thế Hiển  5.0   5.0
16 1100100016 Cao Chí Hiếu  6.0   6.0
17 1100100017 Lê Hoàng Hiếu  0.0   0.0
18 1100100018 Nguyễn Công Hiếu  5.0   5.0
19 1100100019 Trần Duy Hòa  0.0   0.0
20 1100100020 Huỳnh Quốc Khánh  5.0   5.0
21 1100100021 Phạm Mạnh Kh¬ng  0.0   0.0
22 1100100022 Trần Quốc Kiên  5.0   5.0
23 1100100024 Huỳnh Phi Long  0.0   0.0
24 1100100023 Nguyễn Hữu Lợi  0.0   0.0
25 1100100025 Nguyễn Hoàng Luân  7.0   7.0
26 1100100026 Nguyễn Công Lý  5.0   5.0
27 1100100027 Bùi Viết Minh  5.0   5.0
28 1100100028 ðặng Vư¬ng Minh  0.0   0.0
29 1100100029 Nguyễn Văn Nam  0.0   0.0
30 1100100030 Võ Thúy Nga  0.0   0.0
31 1100100031 Nguyễn Khôi Nguyên  5.0   5.0
32 1100100032 Trư¬ng Nguyên  0.0   0.0
33 1100100033 Lê Văn Nhã  7.0   7.0
34 1100100034 Lê Thanh Nhựt  0.0   0.0
35 1100100035 Hồ Thanh Paul  0.0   0.0
36 1100100036 ðặng Tấn Phát  0.0   0.0
37 1100100037 ðoàn Hồng Phát  0.0   0.0
38 1100100038 Hồ Thanh Phong  0.0   0.0
39 1100100039 Huỳnh Thanh Phong  5.0   5.0
40 1100100040 Lý Mỹ Phụng  5.0   5.0

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1
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41 1100100041 Lê Hoài Ph¬ng  5.0   5.0
42 1100100042 Phạm Thanh Sang  6.0   6.0
43 1100100043 Tiêu ðình Sang  5.0   5.0
44 1100100044 Trần Ngọc S¬n  6.0   6.0
45 1100100045 Lê ðức Tài  0.0   0.0
46 1100100047 ðỗ Minh Thành  0.0   0.0
47 1100100048 Nguyễn ðức Thành  5.0   5.0
48 1100100046 Huỳnh Minh Thắng  7.0   7.0
49 1100100049 Nguyễn Hữu Thuận  0.0   0.0
50 1100100050 ðặng Vũ Tín  0.0   0.0
51 1100100051 Ngô Minh Toàn  5.0   5.0
52 1100100052 Nguyễn Minh Trí  5.0   5.0
53 1100100053 Nguyễn Minh Triết  6.0   6.0
54 1100100054 Nguyễn Minh Triệu  0.0   0.0
55 1100100056 Nguyễn Bảo Trung  0.0   0.0
56 1100100057 Nguyễn Minh Trung  5.0   5.0
57 1100100058 Thân Văn Trung  5.0   5.0
58 1100100055 Nguyễn Trung Trực  0.0   0.0
59 1100100059 Huỳnh Thanh Tú  5.0   5.0
60 1100100060 Võ Vư¬ng Hoàng Tú  7.0   7.0
61 1100100061 Mai Anh Tuấn  0.0   0.0
62 1100100062 Nguyễn ðức Tuấn  0.0   0.0
63 1100100063 Phạm Ngọc Tuấn  0.0   0.0
64 1100100064 Lê Trần Vinh  0.0   0.0
65 1100100065 Ngô Quang Vũ  7.0   7.0
66 1100100066 Trình Hoàng Vũ  0.0   0.0
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